
1 K4-CB01 Bùi Duy Anh 13/07/1966 Nam Bình Thuận 5 6 Đạt

2 K4-CB02 Nguyễn Thị Kim Anh 06/10/1996 Nữ Bình Thuận 5 6 Đạt

3 K4-CB03 Nguyễn Ngọc Đông 20/08/1976 Nam Bình Thuận 5 5 Đạt

4 K4-CB04 Thịnh Thị Hà 10/10/1973 Nữ Bình Thuận 5 5.5 Đạt

5 K4-CB05 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 27/05/1985 Nữ Bình Thuận 5 6 Đạt

6 K4-CB06 Trịnh Lương Hoàng 15/02/1986 Nam Bình Thuận 7.5 6 Đạt

7 K4-CB07 Lê Thị Khanh 01/08/1979 Nữ Bình Thuận 5 5.5 Đạt

8 K4-CB08 Nguyễn Thị Diễm Kiều 10/10/1992 Nữ Bình Thuận 5 5.5 Đạt

9 K4-CB09 Trương Thị Mỹ Linh 25/09/1994 Nữ Bình Thuận 5 5 Đạt

10 K4-CB10 K Văn Linh 10/03/1993 Nam Bình Thuận 5 5 Đạt

11 K4-CB11 Đặng Thị Như Mai 09/05/1980 Nữ Bình Thuận 6.5 6 Đạt

12 K4-CB12 Phạm Hoài Nam 28/08/1975 Nam Bình Thuận 5 5.5 Đạt

13 K4-CB13 Nguyễn Tấn Nam 25/03/1982 Nam Bình Thuận 6.3 5.5 Đạt

14 K4-CB14 Nguyễn Vy Ngọc Nguyên 01/05/1997 Nữ Bình Thuận 6.7 6.75 Đạt

15 K4-CB15 Nguyễn Thanh Phong 10/03/1995 Nam Bình Thuận 8.7 8.25 Đạt

16 K4-CB16 Nguyễn Thị Diễm Phúc 04/11/1996 Nữ Bình Thuận 6 6 Đạt
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17 K4-CB17 Nguyễn Thị Kim Phượng 26/06/1980 Nữ Bình Thuận 6 5 Đạt

18 K4-CB18 Nguyễn Thị Kim Sen 05/06/1996 Nữ Bình Thuận 5 5 Đạt

19 K4-CB19 K Thị Sum 25/12/1985 Nữ Bình Thuận 5 5 Đạt

20 K4-CB20 Nguyễn Thanh Thiện 12/02/1996 Nam Bình Thuận 5.8 6.5 Đạt

21 K4-CB21 Trần Mai Thuận 19/02/1983 Nam Bình Thuận 5 5.5 Đạt

22 K4-CB22 Nguyễn Thị Thuận 14/11/1997 Nữ Bình Thuận 7.3 7 Đạt

23 K4-CB23 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 21/12/1996 Nữ Bình Thuận 6 7 Đạt

24 K4-CB24 Đỗ Thị Bích Thủy 24/05/1993 Nữ Bình Thuận 5 5 Đạt

25 K4-CB25 Nguyễn Đức Toàn 22/02/1972 Nam Bình Thuận 5 6 Đạt

26 K4-CB26 Nguyễn Yến Trâm 21/05/1990 Nữ Bình Thuận 5 5.5 Đạt

27 K4-CB27 Trần Thị Thanh Trầm 02/05/1997 Nữ Bình Thuận 6 5.5 Đạt

28 K4-CB28 Nguyễn Thị Huyền Trang 08/07/1995 Nữ Bình Thuận 7.2 6 Đạt

29 K4-CB29 Lê Thị Xí 22/05/1988 Nữ Bình Thuận 5 6.5 Đạt

30 K4-CB30 Trương Ngọc Ánh 19/08/1995 Nữ Bình Thuận 5.8 6 Đạt

31 K4-CB31 Trần Trọng Quốc 13/07/1994 Nam Bình Thuận 5 5.5 Đạt

Danh sách này có 31 thí sinh.
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